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I.PHẦN CHUNG  ( 7 điểm)

Câu 1: ( 2 đ)Cho phương trình: 
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 (1) (m là tham số)

 a) Giải phương trình (1) khi m = 1


 b) Tìm m để tập xác định của (1) là D = R

Câu 2: ( 1 đ) Giải bất phương trình: 
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Câu 3: ( 2 đ) Chứng minh các đẳng thức sau: 
a)  
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b) sin1600.sin3100 + cos3400.cos500 = 
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 (Không được dùng máy tính)
Câu 4: ( 2 đ) Cho elip ( E ) có phương trình: 4x2 + 9y2 = 36 và điểm M( 1; 1).
a) Tìm tọa độ các tiêu điểm, độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tâm sai của (E).

b) Viết phương trình đường thẳng (d) qua M sao cho khoảng cách từ tâm O của elip đến đường thẳng (d) là lớn nhất
II. PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm)-Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần sau (câu 5A hoặc 5B)
Câu 5A
1) ( 1 đ) Cho họ đường cong ( C​​m): x2 + y2 – 2(m + 1)x – 2(m + 2)y + 6m + 7 = 0

Tìm quỹ tích tâm các đường tròn của họ đường cong.
2) ( 2 đ) Cho tam giác ABC thỏa mãn điều kiện : a.cosB – b.cosA = a.sinA – b.sinB.
Chứng minh rằng tam giác ABC vuông hoặc cân.
Câu 5B

1) ( 1 đ) Cho điểm 
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 trong đó t là tham số , 
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Chứng minh rằng, tập hợp các điểm M là một hypebol.

2) ( 2 đ) Cho tam giác ABC thỏa điều kiện 
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Chứng minh rằng tam giác ABC cân.
HẾT
- - - - - - - - - - -

Họ và tên thí sinh : .......................................................... SBD : ...................... Lớp : ..........

Trường THPT NgôGia Tự

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II -2010

    Tổ Toán – Tin


         Môn : Toán 10  – Thời gian 90 phút

Dưới đây là hướng dẫn chấm. Nếu học sinh theo cách khác mà đúng theo chương trình thì cho điểm tối đa phần đó. Điểm sau khi cộng làm tròn đến 0,5.

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1a
1 đ
	Khi m = 1 pt trở thành: 
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Vậy phương trình đã cho có một nghiệm x = - 1. 
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	1b
1 đ
	Pt (1) có tập xác định D = R khi và chỉ khi 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S = 
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	Ta có: 
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	3b

1 đ
	Ta có:      sin1600.sin3100 + cos3400.cos500 = 

                 =  sin200 .sin500 + cos200.cos500 =
                 = cos(500 – 200) = cos300 =  
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	Phương trình chính tắc : 
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Tiêu điểm : F1 = ( - 
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 ; 0), F2 = (
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Độ dài trục lớn : 2a = 6, trục nhỏ : 2b = 4

Tâm sai : e = c/a  = 
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	Đường thẳng (d) qua M và cách tâm O( 0; 0) của elip một đoạn lớn nhất nên OM vuông góc với đường thẳng (d).
Nên đường thẳng (d) qua M và nhận vectơ 
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Vậy đường thẳng (d) có phương trình: x + y – 2 = 0
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	Phương trình có dạng: x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0. (a2 + b2 – c > 0)
Với a = m + 1; b = m + 2; c = 6m + 7.

(Cm) là đường tròn khi (m + 1)2 + (m +2)2 – 6m – 7 > 0

                                    < = > 2m2 – 2 > 0

                                    < = > 
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Khi đó tâm đường tròn là: 
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Vì 
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Vậy quỹ tích là phần đường thẳng x – y + 1 = 0 với x < 0 và x > 2.
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	Từ giả thiết   a.cosB – b.cosA = a.sinA – b.sinB
        < = > sinA.cosB – sinB.cosA = sin2A – sin2B

         < = > sin(A – B) = 
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(cos2B – cos2A)
         < = > sin(A – B) =  sin(A + B). sin(A – B)

         < = > sin(A – B)[ 1- sin(A +B)] = 0
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Vậy tam giác ABC cân hoặc vuông tại C
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	5b

1 đ
	Tọa độ điểm M(x; y) là:

< = > 
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Vậy tập hợp các điểm M là một Hypepol
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Vậy tam giác ABC cân tại C
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